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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ  

Số: 137/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024 

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ VLVH 

 THÁNG 05/2024 HỌC TẠI TP.HCM 
 

Kính gửi: Ban Đào tạo, Trường thành viên, Khoa, Viện  
 

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi Ban Đào tạo, Trường thành viên, Khoa, Viện Lịch thi 

kết thúc học phần hệ VLVH tháng 05/2024 học tại TP.HCM.  

1. Đối với hình thức thi trực tuyến (online): 

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng sinh viên sẽ thi 

ONLINE và chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế, 

Sinh viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn, 

Sinh viên học tại các cơ sở liên kết tại TP. HCM không đủ điều kiện về thiết bị, đường truyền để 

dự thi trực tuyến (Sinh viên xem Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT tại Website P.KHĐTKT) 

đăng ký theo link: http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để được xếp lại lịch thi, hình thức thi và sẽ thi trực 

tuyến tại phòng máy tính của Trường. Do số lượng máy vi tính có hạn; nếu số lượng sinh viên đăng 

ký thi trực tuyến tại Phòng máy tính UEH lớn hơn 430 sinh viên thì thời gian thi, địa điểm thi dành 

cho sinh viên đăng ký tại Phòng máy UEH sẽ thay đổi so với lịch thi đã thông báo (thời gian thi thay 

đổi có thể cách xa thời gian thi đã thông báo). Thời hạn sinh viên đăng ký từ ngày 24/04/2024 đến 

ngày 25/04/2024. Kết quả đăng ký và thông tin lịch thi sẽ được cập nhật tại 

https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-tai-chuc-5  vào ngày 29/04/2024, 

Đối với hình thức thi trực tuyến (Thi trực tuyến từ xa hay Thi trực tuyến tại phòng máy UEH), đề thi 

được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử dụng file mềm hoặc tra cứu 

trên máy tính và các thiết bị khác, 

Đề nghị Ban Đào tạo cập nhật lịch thi vào portal của sinh viên trước ngày 24/04/2024 để sinh 

viên có đầy đủ thông tin về lịch thi trước khi đăng ký, 

2. Đối với hình thức thi tập trung (offline): 

Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên portal của sinh viên. Sinh viên 

đến trường dự thi chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế, 

Ban, Trường thành viên, Khoa, Viện, thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. 

  TL. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:              KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Ban ĐT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Phòng TTPC; 

- Ban QTHT; (đã ký) 

- Phòng TCKT; 

- Website KHĐTKT;   

- Lưu: VT, KHĐTKT.    ThS. Võ Thị Tâm 

http://student.ueh.edu.vn/
http://dangkythi.ueh.edu.vn/
https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-tai-chuc-5
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

1 24D3BUS50317802 
Quản trị chiến 

lược toàn cầu 
V122TP3IB1 45 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Lê Hoàng Long (010414) 

2 24D3BUS50317803 
Quản trị chiến 

lược toàn cầu 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

38 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Hữu Huân 

(001892) 

3 24D3INF50901301 
Thương mại điện 

tử 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

29 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Mạnh Tuấn 

(002057) 

4 24D3LAW51100501 Luật dân sự 1 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

42 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Thị Hằng 

(001481) 

5 24D3LEG40301401 

Thông lệ trong 

thương mại quốc 

tế 

V121TP2KD1, 

V121TP3KD1 
15 Thứ Sáu 03/05/2024 Dự án   

Đinh Khương Duy 

(010309) 

6 24D3MAN50212402 

Trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

64 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Lê Trương Thảo Nguyên 

(010040) 

7 24D3MAR50300106 
Marketing căn 

bản 
V122TP4MR1 34 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Văn Chu (000432) 

8 24D3MAR50319501 

Truyền thông 

Marketing tích 

hợp 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 
48 Thứ Sáu 03/05/2024 Dự án   

Phạm Hà Ngọc Ánh 

(010412) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

9 24D3MAR50301701 
Nghiên cứu 

marketing 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 
46 Thứ Sáu 03/05/2024 Dự án   Đào Hoài Nam (000640) 

10 24D3QUA40200701 
Quản trị chất 

lượng 
V121TP3QT1 13 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Văn Hóa (000680) 

11 24D3STA50800502 

Thống kê ứng 

dụng trong Ktế và 

KD 

V123TP4IB1 30 Thứ Sáu 03/05/2024 Dự án   Hoàng Trọng (000078) 

12 24D3STA50800504 

Thống kê ứng 

dụng trong Ktế và 

KD 

V123TP4KN1 18 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Trần Hà Quyên (001917) 

13 24D5ECO50101201 

Phương pháp 

nghiên cứu kinh 

tế 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 
31 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Hoàng Bảo 

(000693) 

14 24D5MAN50201901 
Phát triển kỹ năng 

quản trị 
V222TP2QT1 54 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Hữu Nhuận 

(000193) 

15 24D5MAN50212301 

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh 

V223TP4AD1 25 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Đinh Thái Hoàng (000076) 

16 24D5MAR50301901 
Marketing quốc 

tế 
V222TP2KD1 51 Thứ Sáu 03/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Đinh Tiên Minh (000657) 

17 24D3BUS50305202 
Kinh doanh quốc 

tế 
V122TP3IB1 44 Thứ Bảy 04/05/2024 Dự án   Hà Quang An (009595) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

18 24D3BUS50305203 
Kinh doanh quốc 

tế 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

40 Thứ Bảy 04/05/2024 Dự án   Lê Hoàng Long (010414) 

19 24D3ECO50106701 
Kinh tế lượng 

ứng dụng 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

42 Thứ Bảy 04/05/2024 Dự án   Nguyễn Quang (010064) 

20 24D3ENT40202001 
Quản trị rủi ro 

doanh nghiệp 
V121TP2QT1 16 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Hữu Thọ (001610) 

21 24D3EXP40301001 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 

V121TP2KD1, 

V121TP3KD1 
17 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Thị Anh Tâm 

(009773) 

22 24D3INF50902601 

Công nghệ 

thương mại điện 

tử 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

28 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Trần Lê Phúc Thịnh 

(001525) 

23 24D3LAW51100701 Luật hành chính 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

39 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Cao Vũ Minh (000147) 

24 24D3MAN50200106 Quản trị học V122TP4MR1 41 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Lê Việt Hưng (000220) 

25 24D3MAN50201002 Thẩm định dự án 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

65 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Trần Dương Sơn (001887) 
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Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

26 24D3MAR50300103 
Marketing căn 

bản 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

26 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Thị Thanh Tâm 

(010410) 

27 24D3MAR50301901 
Marketing quốc 

tế 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 
49 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thanh Minh 

(000696) 

28 24D3PUF50402901 
Nguyên lý tài 

chính - ngân hàng 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2HQ1 

20 Thứ Bảy 04/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Diệp Gia Luật (000490) 

29 24D3ACC50706301 Kế toán quản trị 1 V122TP4KN1 42 Chủ Nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 
B1-807 (20); 

B1-808 (22)  
 B1 Trịnh Hiệp Thiện (001464) 

30 24D3FIN50509501 Đầu tư tài chính 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

40 Chủ Nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30 BOX-03 (40)   O 
Hoàng Thị Phương Anh 

(001783) 

31 24D3ACC50703002 Kế toán quốc tế 1 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

92 Chủ nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 

B1-402 (30);  

B1-403 (31);  

B1-404 (31)  

B1 
Nguyễn Ngọc Dung 

(000529) 

32 24D3ACC50701103 Kế toán quản trị 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

33 Chủ nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 B1-402 (33)  B1 
Lê Đoàn Minh Đức 

(009776) 

33 24D3ACC50701101 Kế toán quản trị V122TP4AD1 43 Chủ nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 
B1-403 (21); 

B1-404 (22)  
B1 Phùng Quốc Việt (009777) 
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Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

34 24D3ACC50700102 
Nguyên lý kế 

toán 
V123TP4IB1 43 Chủ nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30 
BOX-04 (21);  

BOX-05 (22)  
O Phạm Ngọc Toàn (002083) 

35 24D3FIN50503901 Quản trị tài chính V122TP4IB1 46 Chủ nhật 05/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30 
BOX-04 (23);  

BOX-05 (23)  
O 

Hoàng Thị Phương Anh 

(001783) 

36 24D3INF50900803 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

23 Chủ Nhật 05/05/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

07g00 
VPK.CNTTKD 

(23)  
O Võ Thành Đức (000124) 

37 24D3INF50900801 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

27 Chủ nhật 05/05/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

07g00 
VPK.CNTTKD 

(27)  
O Võ Thành Đức (000124) 

38 24D3INF50900804 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

47 Chủ nhật 05/05/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

07g00 
VPK.CNTTKD 

(47)  
O 

Nguyễn Quốc Hùng 

(009608) 

39 24D3ACC50706503 Kế toán công V122TP3KN1 10 Chủ Nhật 05/05/2024 
Vấn đáp trực 

tuyến 
07g00 VPK.KTO (10)  O 

Lê Thị Cẩm Hồng 

(001616) 

40 24D3BAN50609101 

Phương pháp 

định lượng trong 

lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

31 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Hữu Huân 

(001892) 

41 24D3BUS50312301 
Vận tải và bảo 

hiểm 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 
24 Chủ Nhật 05/05/2024 Dự án   

Trần Thị Anh Tâm 

(009773) 
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42 24D3COM40600301 
Nghiệp vụ ngân 

hàng thương mại 

V121TP2KT1, 

V121TP3KT1 
22 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Thùy Dương 

(001741) 

43 24D3MAN50200108 Quản trị học 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

16 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Trần Đức Tuấn (009396) 

44 24D3MAN50200301 
Quản trị điều 

hành 
V122TP4AD1 34 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Quốc Thịnh 

(000178) 

45 24D3MAN50211301 
Tài chính cho nhà 

Quản trị 
V122TP2QT1 27 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Hữu Thọ (001610) 

46 24D3MAN50215503 

Kinh doanh trong 

bối cảnh kỹ thuật 

số 

V121TP4QT1 49 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Thiện Duy 

(000599) 

47 24D3MAR50301801 
Quản trị 

marketing 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 
40 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Quốc Vương 

(009707) 

48 24D3PRO40201001 Thẩm định dự án V121TP3QT1 36 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Phan Thị Thu Hương 

(000196) 

49 24D3STA50800501 

Thống kê ứng 

dụng trong Ktế và 

KD 

V123TP3IB1 30 Chủ Nhật 05/05/2024 Dự án   Hoàng Trọng (000078) 

50 24D5BUS50304501 
Quản trị đa văn 

hóa 
V222TP2KD1 49 Chủ Nhật 05/05/2024 Dự án   

Nguyễn Hữu Phước 

(002533) 
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51 24D5ECO50106701 
Kinh tế lượng 

ứng dụng 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 
30 Chủ Nhật 05/05/2024 Dự án   Nguyễn Quang (010064) 

52 24D5MAN50203801 
Quản trị khởi 

nghiệp 
V222TP2QT1 25 Chủ Nhật 05/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Hoàng Kiệt 

(000324) 

53 24D3BAN50601401 Ngân hàng đầu tư 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

28 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Lại Tiến Dĩnh (000158) 

54 24D3ECO50102601 Quan hệ lao động 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

53 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Châu Hoài Bão (009351) 

55 24D3LAW51100105 Luật kinh doanh 
V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 
42 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Viên Thế Giang (009224) 

56 24D3LAW51105901 Luật thương mại 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

25 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Việt Khoa 

(001067) 

57 24D3MAN50200101 Quản trị học V122TP4IB1 46 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Bùi Dương Lâm (000433) 

58 24D3MAN50201003 Thẩm định dự án V121TP4QT1 33 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Trần Dương Sơn (001887) 

59 24D3MAN50212302 

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh 

V122TP4AD1 36 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Đoàn Thanh Hải (000234) 
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60 24D3MAN50212501 

Chiến lược 

marketing cho 

nhà quản trị 

V122TP2QT1 33 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Trần Tam Anh (010339) 

61 24D3MAR50300105 
Marketing căn 

bản 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1, 

V223TP3MR1 

54 Thứ Hai 06/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Văn Chu (000432) 

62 24D3BUS50318201 
Quản trị nguồn 

nhân lực quốc tế 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

40 Thứ Ba 07/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Đoàn Thị Ngọc Thúy 

(002654) 

63 24D3ECO50113801 
Kinh tế vi mô 

ứng dụng 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

37 Thứ Ba 07/05/2024 Dự án   
Nguyễn Quỳnh Hoa 

(000393) 

64 24D3BUS50318901 
Quản trị tồn kho 

và kho vận 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 
30 Thứ Tư 08/05/2024 Dự án   

Trần Thị Anh Tâm 

(009773) 

65 24D3ECO50115801 
Dân số và phát 

triển 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

57 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Võ Thành Tâm (001735) 

66 24D3LAW51109801 
Luật doanh 

nghiệp 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

44 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Dương Mỹ An (000429) 

67 24D3MAN50200107 Quản trị học 
V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 
29 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Đức Việt (000638) 

68 24D3MAN50200401 
Quản trị nguồn 

nhân lực 
V122TP2QT1 35 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Lê Công Thuận (009461) 
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69 24D3MAN50212403 

Trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

V121TP4QT1 43 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Lê Trương Thảo Nguyên 

(010040) 

70 24D3MAR50300101 
Marketing căn 

bản 
V122TP4IB1 28 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Văn Chu (000432) 

71 24D3MAR50302101 
Hành vi người 

tiêu dùng 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 
41 Thứ Tư 08/05/2024 Dự án   Đào Hoài Nam (000640) 

72 24D3STA50800506 

Thống kê ứng 

dụng trong Ktế và 

KD 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 
27 Thứ Tư 08/05/2024 Dự án   Hoàng Trọng (000078) 

73 24D3SUP40201701 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

V121TP1QT1, 

V121TP3QT1 
31 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Tô Thục Hân 

(009077) 

74 24D5BUS50301301 
Dự án kinh doanh 

quốc tế 
V222TP2KD1 57 Thứ Tư 08/05/2024 Dự án   Hà Quang An (009595) 

75 24D5ECO50113801 
Kinh tế vi mô 

ứng dụng 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 
30 Thứ Tư 08/05/2024 Dự án   

Nguyễn Quỳnh Hoa 

(000393) 

76 24D5MAN50200101 Quản trị học V223TP4AD1 32 Thứ Tư 08/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Bùi Dương Lâm (000433) 

77 24D5FIN50500801 
Hoạch định ngân 

sách vốn đầu tư 
V222TP2TC1 42 Chủ nhật 12/05/2024 

Tự luận tập 

trung 
14g30 

B1-701 (21);  

B1-702 (21)  
B1 Lê Thị Lanh (000496) 

78 24D3ACC50712102 
Kế toán tài chính 

nâng cao 1 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

99 Chủ nhật 12/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 

B1-701 (24);  

B1-702 (25);  

B1-703 (25);  

B1-704 (25)  

B1 Đặng Ngọc Vàng (000527) 
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79 24D5ECO50100201 Kinh tế vĩ mô V224TP1FN1 40 Chủ nhật 12/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 
B1-703 (20);  

B1-704 (20)  
B1 

Nguyễn Thanh Triều 

(000356) 

80 24D3BEH40500801 Tài chính hành vi 
V121TP2TC1, 

V121TP3TC1 
32 Chủ nhật 12/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 B1-801 (32)  B1 Trần Hoài Nam (009440) 

81 24D3PHI51002302 
Triết học Mác 

LêNin 
V124TP1KN1 36 Chủ nhật 12/05/2024 

Tự luận tập 

trung 
14g30 B1-802 (36)  B1 

Nguyễn Thị Tường Duy 

(010502) 

82 24D3PHI51002301 
Triết học Mác 

LêNin 

V124TP1HR1, 

V124TP1IB1, 

V124TP1LM1, 

V124TP1MR1 

68 Chủ nhật 12/05/2024 
Tự luận tập 

trung 
14g30 

B1-803 (28);  

B1-804 (20);  

B1-806 (20)  

B1 Trần Nguyên Ký (000033) 

83 24D3ECO50100105 Kinh tế vi mô 

V124TP1HR1, 

V124TP1IB1, 

V124TP1LM1, 

V124TP1MR1 

81 Chủ nhật 12/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 

B1-803 (33); 

B1-804 (27);  

B1-806 (21)  

B1 Nguyễn Hữu Lộc (000264) 

84 24D3INF50905903 Khoa học dữ liệu 
V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 
36 Chủ nhật 12/05/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

07g00 
VPK.CNTTKD 

(36)  
O 

Nguyễn Quốc Hùng 

(009608) 

85 24D3INF50905901 Khoa học dữ liệu V122CT3KN1 47 Chủ nhật 12/05/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

13g00 
VPK.CNTTKD 

(47)  
O Võ Thành Đức (000124) 

86 24D3FIN50501001 
Kinh tế lượng tài 

chính nâng cao 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 
24 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Triều Đông 

(000200) 
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87 24D3FIN50508601 

Điều hành công 

ty cổ phần và đạo 

đức trong tài 

chính 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

22 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Trần Thị Thùy Linh 

(000508) 

88 24D3GLO40200901 Quản trị toàn cầu V121TP2QT1 26 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Cao Quốc Việt (000089) 

89 24D3INF50903101 

Quản trị dự án 

thương mại điện 

tử 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

22 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Lê Hữu Thanh Tùng 

(010440) 

90 24D3LAW51107401 Luật hình sự 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

33 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Vũ Thị Thúy (001791) 

91 24D3MAN50200103 Quản trị học 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

29 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Lê Việt Hưng (000220) 

92 24D3MAN50215502 

Kinh doanh trong 

bối cảnh kỹ thuật 

số 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

61 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Văn Anh (010050) 

93 24D3MAR40302301 
Nghiên cứu 

marketing 

V121TP2KD1, 

V121TP3KD1 
22 Thứ Hai 13/05/2024 Dự án   

Nguyễn Thanh Minh 

(000696) 

94 24D3MAR50300102 
Marketing căn 

bản 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

28 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Nguyễn Văn Chu (000432) 

95 24D3MAR50300104 
Marketing căn 

bản 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

15 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Thị Thanh Tâm 

(010410) 
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96 24D3MAR50302102 
Hành vi người 

tiêu dùng 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

37 Thứ Hai 13/05/2024 Dự án   Lê Thị Hồng Vân (002530) 

97 24D3MAR50303001 
Marketing trong 

kinh doanh 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 
49 Thứ Hai 13/05/2024 Tiểu luận không thuyết trình   Hoàng Cửu Long (001587) 

98 24D3PUB40303901 
Quan hệ công 

chúng 

V121TP2MA1, 

V121TP3MA1 
15 Thứ Hai 13/05/2024 Dự án   

Nguyễn Quốc Vương 

(009707) 

99 24D3STA50800503 

Thống kê ứng 

dụng trong Ktế và 

KD 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 
40 Thứ Hai 13/05/2024 Dự án   Hoàng Trọng (000078) 

100 24D3STA50800505 

Thống kê ứng 

dụng trong Ktế và 

KD 

V123TP3KN1 23 Thứ Hai 13/05/2024 Dự án   
Nguyễn Thành Cả 

(000170) 

101 24D3ECO50100102 Kinh tế vi mô V123TP4MR1 35 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 B1-402 (35)  B1 
Nguyễn Thị Bích Hồng 

(001548) 

102 24D3ACC50702001 
Phân tích báo cáo 

tài chính 
V122TP2KT1 37 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 B1-402 (37)  B1 Lê Hoàng Oanh (000676) 

103 24D5FIN50508501 Tài chính quốc tế V223TP4FN1 42 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 
B1-403 (21); 

B1-404 (21)  
B1 Lê Hoàng Yến (009066) 

104 24D5ACC50712401 

Chuẩn mực kiểm 

toán và dịch vụ 

đảm bảo 

V222TP2KT1 39 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 B1-403 (39)  B1 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

(001592) 

105 24D5ECO50100101 Kinh tế vi mô V224TP1LK1 25 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

12g30 B1-404 (25)  B1 Lê Trung Cang (000563) 
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106 24D5TAX50402601 
Hệ thống thuế 

Việt Nam 
V223TP4KN1 24 Chủ nhật 19/05/2024 

Tự luận tập 

trung 
14g30 B1-405 (24)  B1 

Trương Minh Tuấn 

(001600) 

107 24D3MAN40701401 Kế toán quản trị 
V121TP2KT1, 

V121TP3KT1 
16 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 B1-407 (16)  B1 Huỳnh Đức Lộng (000204) 

108 24D3FIN50500101 
Tài chính doanh 

nghiệp 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

10 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30 BOX-07 (10)  O Hồ Thu Hoài (009206) 

109 24D3BUS50310701 Logistics quốc tế 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

32 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

12g30 BOX-07 (32)  O 
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh 

(009509) 

110 24D3BUS50317901 

Quản trị chuỗi 

cung ứng toàn 

cầu 

V122TP3IB1 38 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

14g30 
BOX-08 (19); 

BOX-09 (19)  
O 

Nguyễn Văn Dũng 

(002360) 

111 24D3FIN50503905 Quản trị tài chính V122TP4MR1 45 Chủ nhật 19/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30 
BOX-08 (22); 

BOX-09 (23)  
O Lê Thị Lanh (000496) 

112 24D3INF50905902 Khoa học dữ liệu 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

61 Chủ nhật 19/05/2024 

Tiểu luận có 

thuyết trình 

trực tuyến 

07g00 
VPK.CNTTKD 

(61)  
O 

Nguyễn Quốc Hùng 

(009608) 

113 24D3MAT50800110 
Toán dành cho 

kinh tế và quản trị 

V124TP1AD1, 

V124TP1BV1, 

V124TP1FN1 

70 Chủ nhật 26/05/2024 
Tự luận tập 

trung 
14g30 

B1-402 (23);  

B1-403 (23);  

B1-404 (24)  

B1 Ngô Trấn Vũ (001109) 
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114 24D3PHI51002303 
Triết học Mác 

LêNin 

V124TP1EE1, 

V124TP1HQ1, 

V124TP1IV1, 

V124TP1KS1, 

V124TP1LK1, 

V124TP1NH1, 

V124TP1VA1 

52 Chủ nhật 26/05/2024 
Tự luận tập 

trung 
12g30 

B1-402 (26);  

B1-403 (26)  
B1 Đỗ Hương Giang (010504) 

115 24D3PHI51002304 
Triết học Mác 

LêNin 

V124TP1AD1, 

V124TP1AV1, 

V124TP1BV1, 

V124TP1FN1 

80 Chủ nhật 26/05/2024 
Tự luận tập 

trung 
12g30 

B1-404 (30);  

B1-405 (26);  

B1-409 (24)  

B1 Trần Nguyên Ký (000033) 

116 24D3WRI51302901 
Kỹ năng Viết 

TATM 3 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

22 Chủ nhật 26/05/2024 
Tự luận tập 

trung 
14g30 B1-405 (22)  B1 Lê Ngọc Hân (009415) 

117 24D3REA51302201 
Kỹ năng Đọc 

TATM 2 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 
6 Chủ nhật 26/05/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận tập 

trung 

14g30 B1-409 (6)  B1 
Nguyễn Lê Phương Oanh 

(009575) 

118 24D5FIN50507202 
Lý thuyết tài 

chính 
V224TP1FN1 27 Chủ nhật 26/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30 BOX-01 (27)  O 
Nguyễn Thị Liên Hoa 

(000501) 

119 24D5ACC50700101 
Nguyên lý kế 

toán 
V224TP1KN1 32 Chủ nhật 26/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30 BOX-01 (32)  O Phạm Ngọc Toàn (002083) 

120 24D5ACC50700102 
Nguyên lý kế 

toán 
V224TP1FN1 24 Chủ nhật 26/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30 BOX-02 (24)  O Nguyễn Thị Thu (000943) 

121 24D3BUS50309502 Kỹ năng mềm V123TP4LK1 28 Chủ nhật 26/05/2024 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30 BOX-02 (28)  O 
Nguyễn Thế Hùng 

(000171) 

 


